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Giá lúa gạo hôm nay 30/6/2026 ghi nhận tại trong nước tiếp tục ổn định, trong
khi gạo xuất khẩu nhích tăng. Gạo thơm 5% tấm tăng khoảng 10 USD/tấn.

Gạo thơm 5% tấm tăng khoảng 10 USD/tấn, Jasmine cũng nhích lên, cho thấy
nhu cầu quốc tế đang hỗ trợ nhóm gạo chất lượng cao.

Tuy nhiên, giá lúa tại ruộng chưa tăng mạnh theo giá xuất khẩu, do độ trễ của
thị trường, sức mua nội địa thận trọng và áp lực cạnh tranh từ Ấn Độ.

Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Gạo nguyên liệu
xuất khẩu dao động trong biên độ hẹp. Gạo thơm 5% tấm xuất khẩu tăng
khoảng 10 USD/tấn. Giá bán lẻ chưa biến động mạnh, người mua gạo chưa chịu
áp lực tăng giá rõ.
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Lúa IR 50404 và OM 34 cùng dao động 5.400 - 5.600 đồng/kg. OM 5451 ở mức
5.700 - 5.800 đồng/kg. Nhóm lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8 và OM 18 giữ
giá tốt hơn, dao động từ 6.100 - 6.300 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu tiếp tục duy trì trong biên độ hẹp. Gạo IR 504 ở mức 8.700
- 8.800 đồng/kg; CL 555 dao động 9.100 - 9.200 đồng/kg.

Gạo OM 5451 đạt 9.500 - 9.650 đồng/kg, là nhóm có giá cao trong bảng. Đài
Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg. Nhóm OM 380 và Sóc thơm thấp hơn,
quanh 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo tiếp tục đi ngang. Gạo Nàng Nhen vẫn cao nhất,
khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Nhật và Hương Lài dao động quanh 22.000
đồng/kg.

Gạo thơm Thái, Jasmine và Nàng Hoa phổ biến từ 16.000 - 22.000 đồng/kg tùy
loại. Gạo trắng thông dụng và gạo thường ổn định trong khoảng 14.000 -
16.000 đồng/kg.

Thu Trang
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